
Chương II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Chuyên đề 11. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
A. Kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa: Nếu đại lương y liên hệ với đại lượng x theo công thức 
[image: image342.png]3




 (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.
2. Chú ý:

* Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỷ lệ thuận với nhau.

* Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (khác 0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 
[image: image2.wmf]1
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* Nếu z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 
[image: image3.wmf]1
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, y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 
[image: image4.wmf]2
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 thì z tỷ lệ thuận với  x theo hệ số tỉ lệ 
[image: image5.wmf]12
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3. Tính chất: Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:

* Tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của hai đại lượng luôn không đổi:
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* Tỉ số giữa hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:
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B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Dưới dây là bảng giá trị tương ứng của thời gian t (giờ) và quãng đường s (km) trong một chuyển động:
	Thời gian t (giờ)
	0,8
	1,2
	1,5
	2,5
	4

	Quãng đường s (km)
	20
	30
	37,5
	62,5
	100


a) Hai đại lượng quãng đường s (km) và thời gian t (giờ) có phải là hai đại lượng tỉ lệ thuận không?

b) Tính quãng đường đi ứng với thời gian 6 giờ 30 phút?

c) Nếu quãng đường là 90 km thì thời gian đi là bao nhiêu ?

( Tìm cách giải: Dựa vào tính chất để kết luận: ta nhận thấy:


[image: image8.wmf]203037,562,5100

25

0,81,21,52,54

=====


Nghĩa là tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng luôn không đổi. Từ đó tìm ra công thức và tính s với t = 6 giờ 30 phút = 6,5 giờ và tính t với s = 90 km.
Giải
a) Ta có: 
[image: image9.wmf]203037,562,5100
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Ta thấy tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng luôn không đổi 
[image: image10.wmf]2525
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 nên đại lượng s tỉ lệ thuận với đại lượng t.

b) Với t = 6,5 (giờ) thì 
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c) Với 
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 thì 
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(giờ) = 3 giờ 36 phút.

( Chú ý: Đây chính là bài toán thể hiện quan hệ giữa ba đại lượng quãng đường (s), thời gian (t) và vận tốc (v) của một động tử mà quan hệ là 
[image: image14.wmf].
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. Trong bài toán chuyển động đều cùng vận tốc v thì s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận (nếu cùng thời gian t thì s và v cũng là hai đại lượng tỉ lệ thuận).
Ví dụ 2: Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong 2 bảng sau:
	x
	1
	2
	3
	4
	6

	y
	2
	3
	5
	6
	10


Bảng I 

	x
	-2
	-3
	-4
	-6
	1

	y
	6
	9
	12
	18
	-3


Bảng  II   
a) Trong bảng nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau?
b) Trong trường hợp hai đại lượng tỉ lệ thuận, hãy tìm x biết 
[image: image15.wmf]18
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[image: image16.wmf]15

x

=

.
( Tìm cách giải: 

a) Ta tìm tất cả tỷ số giữa hai giá trị tương ứng đã cho của y nếu chúng luôn không đổi thì y tỷ lệ thuận với x. Còn nếu xét hai tỷ số giữa hai cặp giá trị tương ứng nào đó của hai đại lượng mà khác nhau ta kết luận luôn hai đại lượng không tỉ lệ thuận với nhau.
b) Ta tìm hệ số tỷ lệ k, tìm công thức 
[image: image17.wmf]ykx
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 rồi tính ra số cần tìm.

Giải

a) Trong bảng I ta có 
[image: image18.wmf]23
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; nên y và x không tỉ lệ thuận với nhau.

b) Trong bảng II ta có 
[image: image19.wmf]6912183
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 nên y và x tỉ lệ thuận với nhau. Suy ra 
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+ Với 
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+ Với 
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 thì 
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Ví dụ 3: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

a) Biết hiệu hai giá trị nào đó của x là 2 và hiệu hai giá trị tương ứng của y là 12. Hỏi hai đại lượng y và x liên hệ với nhau bởi công thức nào?

b) Từ đó điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

	x
	-5
	-2,5
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( Tìm cách giải:
a) Biết hiệu hai giá trị của x giả sử 
[image: image28.wmf]12
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 và hiệu hai giá trị tương ứng của y là 
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 ta nghĩ đến sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm hệ số tỉ lệ 
[image: image30.wmf]kykx
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b) Từ công thức 
[image: image31.wmf]:
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 rồi tính ra số cần điền vào ô trống.

Giải

a) Gọi hai giá trị của x là 
[image: image32.wmf]1
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 và 
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 và hai giá trị tương ứng của y là 
[image: image35.wmf]1
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. Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Vậy công thức liên hệ là 
[image: image38.wmf]6
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b) Từ công thức 
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Kết quả các số điền vào bảng như sau:

	x
	-5
	-2,5
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Ví dụ 4: 15 lít dầu hỏa có khối lượng 12kg. Hỏi 1 thùng 55 lít dầu hỏa có khối lượng bao nhiêu kg? (không kể khối lượng vỏ thùng)
* Tìm cách giải: Đại lượng dung tích dầu hỏa (x) tỉ lệ thuận với khối lượng dầu hỏa (y). Đại lượng x có hai giá trị 
[image: image44.wmf]1
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 (lít). Đại lượng y có hai giá trị tương ứng là 
[image: image46.wmf]1
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(kg) và 
[image: image47.wmf]2
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là giá trị cần tìm. Dựa vào tính chất 
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 để tính khối lượng dầu cần tìm.

Giải

Gọi khối lượng dầu cần tìm là 
[image: image49.wmf]2
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. Do khối lượng dầu hỏa tỉ lệ thuận với dung tích của nó nên ta có:
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Vậy thùng 55 lít dầu hỏa có khối lượng 44 kg.

Ví dụ 5: Cho y tỉ lệ thuận với x. Biết hiệu hai lập phương của hai giá trị 
[image: image52.wmf]1
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 và 
[image: image53.wmf]2
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 là 1216 và hiệu hai lập phương của hai giá trị tương ứng 
[image: image54.wmf]1
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 và 
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a) Hãy viết công thức liên hệ giữa y và x.

b) Tính 
[image: image56.wmf]33
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 biết 
[image: image57.wmf]3

2

x

=

 và 
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( Tìm cách giải: Ta biết nếu 
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. Hiệu hai lập phương của hai giá trị 
[image: image61.wmf]1
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 và 
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 và hiệu hai lập phương của hai giá trị tương ứng 
[image: image64.wmf]1
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 và 
[image: image65.wmf]2
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. Sử dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có cách giải sau:
Giải

a) Theo đầu bài vì y tỉ lệ thuận với x nên 
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. Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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. Do đó ta có công thức 
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b) Với 
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Do đó 
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Ví dụ 6: Một ô tô chạy từ A lúc 5 giờ sáng đến B lúc 9 giờ. Một xe máy chạy từ B cũng vào lúc 5 giờ sáng và đến A lúc 13 giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
( Tìm cách giải: Ta có thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là 9 giờ - 5 giờ = 4 giờ thì 1 giờ xe ô tô đi được 
[image: image76.wmf]1
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quãng đường AB. Xe máy đi quãng đường BA hết 13 giờ - 5 giờ = 8 giờ thì 1 giờ xe máy đi được 
[image: image77.wmf]1
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quãng đường AB. Trong cùng một thời gian thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nên nếu gọi t là thời gian hai xe gặp nhau; 
[image: image78.wmf]1
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 là quãng đường ô tô đi từ A đến chỗ gặp xe máy; 
[image: image79.wmf]1
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 là vận tốc ô tô; 
[image: image80.wmf]2
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 là quãng đường xe máy đi từ B đến chỗ gặp ô tô; 
[image: image81.wmf]2
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 là vận tốc xe máy. Ta có 
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 và 
[image: image83.wmf]12
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 chính là quãng đường AB. Từ đó có cách giải sau:
Giải

Coi quãng đường AB là đơn vị quy ước 
[image: image84.wmf](
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. Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là 9 – 5 = 4 (giờ) thì vận tốc xe ô tô là 
[image: image85.wmf]1
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 (quãng đường AB/giờ). Xe máy đi quãng đường BA hết 13 – 5 = 8 (giờ) thì vận tốc xe máy là 
[image: image86.wmf]2
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(quãng đường AB/giờ). Gọi t là thời gian hai xe phải đi để gặp nhau; 
[image: image87.wmf]1
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 là quãng đường ô tô đi từ A đến chỗ gặp xe máy; 
[image: image88.wmf]2
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 là quãng đường xe máy đi từ B đến chỗ gặp ô tô ta có 
[image: image89.wmf]12
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Trong cùng một thời gian thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Do đó:
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 (giờ) = 2 giờ 40 phút.
Vậy hai xe gặp nhau lúc 7 giờ 40 phút.

( Chú ý: Ta có cách giải khác: Nếu gọi độ dài quãng đường AB là a (km) thì vận tốc của vận tốc xe ô tô là 
[image: image91.wmf]1
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 (km/giờ); vận tốc xe máy là 
[image: image92.wmf]2
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 (km/giờ). Gọi t là thời gian hai xe phải đi để gặp nhau; 
[image: image93.wmf]1
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 là quãng đường ô tô đi từ A đến chỗ gặp xe máy; 
[image: image94.wmf]2
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 là quãng đường xe máy đi từ B đến chỗ gặp ô tô, ta có: 
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Ta có: 
[image: image96.wmf]1212
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(giờ) = 2 giờ 40 phút.
Ví dụ 7: Cho 
[image: image97.wmf]ABC
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 có số đo các góc 
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[image: image99.wmf]2,3,5

. Tính số đo các góc của 
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( Tìm cách giải: Ta có: 
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 và do số đo các góc 
[image: image102.wmf]µ
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[image: image103.wmf]2,3,5

 nghĩa là 
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. Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có cách giải sau:

Giải

Ta có: 
[image: image105.wmf]µ
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Suy ra 
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( Chú ý: Bài toán trên thuộc dạng chia một số thành những phần tỉ lệ thuận với các số cho trước.

Phương pháp chung để giải các bài toán dạng đó là: Giả sử phải chia một số t thành n phần 
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Từ đó có 
[image: image111.wmf]1122
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Ví dụ 8: Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D tham gia lao động trồng cây. Số cây mỗi lớp trồng tỉ lệ lần lượt với 5; 4; 3; 2. Biết rằng 5 lần số cây của lớp 7A trồng cộng với 4 lần số cây lớp 7B trồng nhiều hơn ba lần tổng số cây của 7C và 7D trồng là 520 cây. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng.
( Tìm cách giải: Nếu số cây các lớp 7A, 7B, 7C, 7D trồng lần lượt là 
[image: image112.wmf],,,
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 ta có 
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Mặt khác 
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Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta tìm được hệ số tỉ lệ. Từ đó tìm được 
[image: image115.wmf];;;
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Giải

Gọi số cây các lớp 7A, 7B, 7C, 7D trồng lần lượt là: 
[image: image116.wmf],,,
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Theo tính chất dãy tỷ số bằng nhau, ta có: 
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Suy ra 
[image: image120.wmf]5100;480;360;240.
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Vậy số cây các lớp 7A, 7B, 7C, 7D trồng lần lượt là: 100 cây; 80 cây; 60 cây; 40 cây.

Ví dụ 9:

a) Một số A được chia làm 4 phần a, b, c, d biết rằng a và b tỉ lệ với 5 và 6; b và c tỉ lệ với 8 và 9; c và d tỉ lệ với 3 và 2 và c hơn d là 27. Tìm A?

b) Một số B được chia làm năm phần 
[image: image121.wmf];;;;
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 biết rằng 
[image: image122.wmf]12345
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 và 
[image: image123.wmf]135
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. Tìm B?

( Tìm cách giải:
a) a và b tỉ lệ với 5 và 6 nghĩa là 
[image: image124.wmf]5

;

6

a

b

=

 hay 
[image: image125.wmf];
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b và c tỉ lệ với 8 và 9 nghĩa là 
[image: image126.wmf]8

9

b

c

=

 hay 
[image: image127.wmf]89
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.
Để có thể lập được thành dãy tỉ số bằng nhau, ta nhận thấy BCNN 
[image: image128.wmf](
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do đó ta biến đổi 
[image: image129.wmf]520
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Tương tự 
[image: image130.wmf]824
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 từ đó suy ra 
[image: image131.wmf].
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Tiếp tục với c và d ta lập được dãy tỉ số bằng nhau.

b) Từ 
[image: image132.wmf]123453040454850
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[image: image133.wmf]30:40:45:48:50
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. Ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Giải

a) Theo bài ra, ta có: 
[image: image135.wmf](
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và 
[image: image137.wmf](
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Từ (1); (2); (3) suy ra: 
[image: image138.wmf]27
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Do đó 
[image: image139.wmf]  3267.
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b) 
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Ta có 
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[image: image142.wmf]30:40:45:48:50
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Do đó 
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Vậy 
[image: image145.wmf]60809096100426.

B

=++++=


C. Bài tập vận dụng
11.1. Dưới dây là bảng giá trị tương ứng của thể tích V 
[image: image146.wmf](
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với khối lượng m (g) của sắt:
	Thể tích V 
[image: image147.wmf](
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	2
	2,4
	4
	5
	6

	Khối lượng m (g)
	15,7
	18,84
	31,4
	39,25
	47,1


a) Chứng tỏ hai đại lượng khối lượng m (g) và thể tích V 
[image: image148.wmf](
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cm

là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Viết công thức?

b) Tính khối lượng của 
[image: image149.wmf]3

3

cm

sắt.

c) Một khối lượng 125,6 g sắt có thể tích bao nhiêu?

11.2. Cùng năng suất lao động thì số lượng sản phẩm K (chiếc áo) và thời gian t (ngày) của một xưởng may là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hãy điền vào ô trống các số thích hợp trong bảng sau:

	Thời gian t (ngày)
	
	4
	5
	
	15

	Số lượng K (chiếc áo)
	360
	720
	
	1440
	


11.3. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong 2 bảng sau:

	Bảng I
	x
	-3
	-2
	2
	4
	5

	
	y
	-6
	-1
	2,5
	8
	10


	Bảng II
	x
	-3
	-2
	2
	4
	5

	
	y
	-1,5
	-1
	1
	2
	2,5


a) Trong bảng nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau?

b) Trong trường hợp có tương quan tỉ lệ thuận, hãy tìm x biết 
[image: image150.wmf]60
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; tìm y biết 
[image: image151.wmf]0,8

x

=

.

11.4. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

a) Biết tổng hai giá trị nào đó của x là 673 và tổng hai giá trị tương ứng của y là 2019. Hỏi hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức nào?

b) Từ đó điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau (với 
[image: image152.wmf]0
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	x
	-3
	
	
	
[image: image153.wmf]3
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	2
	
	
[image: image154.wmf]3

a

-



	y
	
	6
	
[image: image155.wmf]3
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11.5. Cho x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 
[image: image156.wmf]1

k

; y tỷ lệ thuận với z theo hệ số 
[image: image157.wmf]2

k

; z tỉ lệ thuận với t theo hệ số 
[image: image158.wmf]3

k

. Chứng minh x tỉ lệ thuận với t. Tìm hệ số tỉ lệ của t với x.

11.6. Một đoạn dây đồng dài 2,5 m có khối lượng 8,4 kg. Hỏi 80 m dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg?

11.7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có 2 cạnh tỉ lệ với 5 và 8. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 18m.

a) Tìm diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 
[image: image159.wmf]2

25

m

thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?

11.8. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận; 
[image: image160.wmf]1

x

 và 
[image: image161.wmf]2

x

 là hai giá trị khác nhau của x và 
[image: image162.wmf]1

y

 và 
[image: image163.wmf]2

y

 là các giá trị tương ứng của y.
a) Tìm 
[image: image164.wmf]1

x

 biết 
[image: image165.wmf]2
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 và 
[image: image167.wmf]2
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b) Tính 
[image: image168.wmf]2

x

 và 
[image: image169.wmf]2
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biết 
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11.9*. Cho 
[image: image171.wmf];;

xyz

 tỉ lệ thuận với 
[image: image172.wmf]3;4;5

. Tính giá trị biểu thức: 
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11.10*. Cho 
[image: image174.wmf]24a30; 4024; 3040

bcabc

---

 tỉ lệ thuận với 
[image: image175.wmf]2018; 2019; 2020

. Biết 
[image: image176.wmf]2016
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. Tìm 
[image: image177.wmf];;
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11.11. Cho y tỉ lệ thuận với x. Biết hiệu hai bình phương của hai giá trị 
[image: image178.wmf]1

y

 và 
[image: image179.wmf]2

y

 là 128 và hiệu hai bình phương của hai giá trị tương ứng 
[image: image180.wmf]1

x

 và 
[image: image181.wmf]2

x

 là 8.

a) Hãy viết công thức liên hệ giữa y và x;

b) Tính 
[image: image182.wmf]22

34

yy

-

 biết 
[image: image183.wmf]3
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 và 
[image: image184.wmf]4

8

x

=-

.

11.12*. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ M và N cách nhau 55 km và đến P cùng một lúc (ba địa điểm M, N, P nằm trên một đường thẳng). Vận tốc của ô tô đi từ M là 50km/h, vận tốc ô tô đi từ N là 60km/h. Tính quãng đường mà hai ô tô đã đi.
11.13*. Cùng lúc 7 giờ sáng một ô tô chạy từ A và đến B lúc 8 giờ 30 phút, một xe đạp điện chạy từ B đến A lúc 10 giờ. Một xe đạp khởi hành từ A lúc 6 giờ và đến B lúc 12 giờ. Hỏi:

a) Xe ô tô và xe đạp điện gặp nhau lúc mấy giờ?

b) Xe ô tô gặp xe đạp lúc mấy giờ?

11.14. Lúc 6 giờ sáng trên quãng đường AB dài 93km, người đi xe máy thứ nhất đi từ A đến B có vận tốc bằng 
[image: image185.wmf]3

4

 vận tốc người đi xe máy thứ hai đi từ B đến A. Đến lúc gặp nhau thời gian người đi xe máy thứ nhất bằng 
[image: image186.wmf]5

4

 thời gian người đi xe máy thứ hai.

Tính quãng đường mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.

11.15. Một ca nô khi nước yên lặng có vận tốc là 30km/h. Với cùng thời gian ca nô xuôi dòng 99km thì ca nô ngược dòng được bao nhiêu km biết một cụm bèo trôi trên dòng sô
ng 9km trong 3 giờ.
11.16. Một ô tô khách và một ô tô tải cùng khởi hành lúc 8 giờ sáng từ hai đầu quãng đường AB dài 100km. Ô tô khách đi từ A đến B với vận tốc 750m/phút. Ô tô tải đi từ B đến A sau 2 giờ đi được 70km. Gọi M là trung điểm của AB.
a) Hỏi đến mấy giờ thì ô tô tải cách M một khoảng gấp ba khoảng cách từ ô tô khách đến M?

b) Nếu đi tiếp với vận tốc ấy thì sau mấy giờ nữa thì ô tô khách đến B?

11.17. Ba tổ sản xuất của một xí nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm với năng suất lao động của mỗi công nhân đều như sau. Tổ một có 12 người trong 9 ngày sản xuất được 540 sản phẩm. Tổ hai có 18 người trong 8 ngày; tổ ba có 10 người làm trong 4 ngày. Hỏi tổ hai và ba mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

11.19*. Bốn túi đường có tổng cộng 375 kg. Lần thứ nhất người ta lấy đi 1kg ở túi thứ nhất; 2kg ở túi thứ hai; 3kg ở túi thứ ba; 4kg ở túi thứ tư. Lần thứ hai người ta lấy tiếp đi 
[image: image187.wmf]1
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 số kg đường còn lại của túi thứ nhất, 
[image: image188.wmf]1

4

số kg đường còn lại của túi thứ hai; 
[image: image189.wmf]1

3

 số kg đường còn lại của túi thứ ba, 
[image: image190.wmf]1

2

 số kg đường còn lại của túi thứ tư thì số kg đường còn lại sau lần lấy thứ hai của bốn túi bằng nhau.Tìm số kg đường mỗi túi lúc đầu.
11.20. Cho ba số 
[image: image191.wmf],,
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 tỉ lệ thuận lần lượt với 
[image: image192.wmf]2009;2010;2011


a) Chứng minh rằng 
[image: image193.wmf](
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b) Cho biết 
[image: image194.wmf]2642012
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. Tính 
[image: image195.wmf],,
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.

(Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi huyện Thường Tín Hà Nội, 

năm học 2011 -2012)

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
11.1. a) Ta nhận thấy: 
[image: image196.wmf](
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nghĩa là tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng luôn không đổi nên hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Từ đó 
[image: image197.wmf]7,85..
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b) Với 
[image: image198.wmf](
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 thì 
[image: image199.wmf](
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c) Với 
[image: image200.wmf](
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 thì 
[image: image201.wmf](
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11.2. Ta có 
[image: image202.wmf]720
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(chiếc áo/ngày) 
[image: image203.wmf]Kkt
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 và 
[image: image204.wmf]:k
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. Ta sẽ có 

	Thời gian t (ngày)
	2
	4
	5
	8
	15

	Số lượng K (chiếc áo)
	360
	720
	900
	1440
	2700


11.3. 
a) Trong bảng I hai giá trị tương ứng của hai đại lượng là 
[image: image205.wmf]62,5
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 ta kết luận luôn hai đại lượng không tỉ lệ thuận với nhau.

Trong bảng II tất cả tỷ số giữa hai giá trị tương ứng đã cho của y và x luôn không đổi 


[image: image206.wmf]1,51122,5
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 nên ta có y tỷ lệ thuận với x.

b) Trong bảng II ta suy ra 
[image: image207.wmf]0,5
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 và 
[image: image208.wmf]0,5
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Với 
[image: image209.wmf]60
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 thì 
[image: image210.wmf](
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Với 
[image: image211.wmf]0,8
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 thì 
[image: image212.wmf]0,8.0,50,4.
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11.4. 
a) Biết tổng hai giá trị của x giả sử 
[image: image213.wmf]12
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 và tổng hai giá trị tương ứng của y là 
[image: image214.wmf]12
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. Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy công thức liên hệ là 
[image: image216.wmf]3.
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b) Từ công thức 
[image: image217.wmf](
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Kết quả điền số:
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11.5. Ta có 
[image: image223.wmf]123123

;;.

xkyykzzktxkkkt

===Þ=


Nghĩa là x tỉ lệ thuận với t theo hệ số 
[image: image224.wmf]123
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Do đó t tỉ lệ thuận với x theo hệ số 
[image: image225.wmf]123
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11.6. Gọi khối lượng dây đồng cần tìm là 
[image: image226.wmf]2
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. Do khối lượng dây đồng tỉ lệ thuận với chiều dài của nó nên ta có:
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Vậy 80m dây đồng nặng 268,8 kg.

11.7. 

a) Gọi chiều dài hình chữ nhật là x (m), chiều rộng là y (m) 
[image: image228.wmf](
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Diện tích thửa ruộng là 
[image: image231.wmf](
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b) Số thóc thu hoạch và số 
[image: image232.wmf]2
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 ruộng là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Do đó nếu gọi số thóc thu hoạch là x kg 
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Ta có: 
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11.8. 

a) 
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b) 
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Vậy: 
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11.9*. Do 
[image: image239.wmf];;
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 tỉ lệ thuận với 
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 nên ta đặt 
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11.10*. 
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 tỉ lệ thuận với 
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Do đó 
[image: image249.wmf]2430045
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[image: image252.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image253.wmf]2016
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Vậy 
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11.11. 

a) Ta biết nếu 
[image: image255.wmf]i
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 thì 
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[image: image257.wmf]22
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. Theo đầu bài vì y tỉ lệ thuận với x nên 
[image: image259.wmf]12
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Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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. Do đó ta có công thức 
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b) Với 
[image: image265.wmf]3
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 thì 
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Với 
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 thì 
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Do đó 
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11.12*. Gọi quãng đường đi được của hai xe là 
[image: image270.wmf]M

S

 và 
[image: image271.wmf]N

S

.
Có hai trường hợp xảy ra:

1) Địa điểm P nằm giữa M và N.

Do thời gian đi của hai xe bằng nhau nên quãng đường đi và vận tốc của hai xe là tỉ lệ thuận. Ta có: 
[image: image272.wmf]55
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Vậy 
[image: image273.wmf](
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2) Địa điểm P không nằm giữa M và N.

* Trường hợp N nằm giữa M và P không xảy ra vì nếu như vậy người đi từ N sẽ đến trước người đi từ M.

* Trường hợp M nằm giữa N và P. Tương tự 1) ta có:


[image: image274.wmf]55
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Do đó 
[image: image275.wmf](
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11.13*. 

a) Gọi quãng đường AB dài a km 
[image: image276.wmf](

)

0

a

>

.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB 1 giờ 30 phút = 
[image: image277.wmf]3
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giờ thì vận tốc xe ô tô là 
[image: image278.wmf]1
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Xe đạp điện đi quãng đường BA hết 3 giờ thì vận tốc xe đạp điện là: 
[image: image279.wmf]2
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Gọi 
[image: image280.wmf]1
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 là thời gian hai xe ô tô và xe đạp điện gặp nhau; 
[image: image281.wmf]1

s

 là quãng đường ô tô đi từ A đến chỗ gặp xe đạp điện; 
[image: image282.wmf]2

s

là quãng đường xe đạp điện đi từ B đến chỗ gặp ô tô 
[image: image283.wmf](
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 ta có: 
[image: image284.wmf]12
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Trong cùng một thời gian thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Do đó: 
[image: image285.wmf]1212
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Vậy hai xe gặp nhau lúc 8 giờ.

b) Gọi 
[image: image286.wmf]2

t

 là thời gian xe ô tô khởi hành từ A đến lúc gặp xe đạp; 
[image: image287.wmf]3

s

 là quãng đường ô tô đi từ A đến chỗ gặp xe đạp, vận tốc của ô tô 
[image: image288.wmf]31
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; 
[image: image289.wmf]4
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 là quãng đường xe đạp đi từ A lúc 7 giờ đến chỗ gặp ô tô 
[image: image290.wmf](
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Vận tốc xe đạp là 
[image: image291.wmf]4

6

a

v

=

km/giờ. Lúc 7 giờ xe đạp cách xe ô tô quãng đường là 
[image: image292.wmf]6
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 km. Trong cùng một thời gian thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Do đó 
[image: image293.wmf]334
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 (giờ) = 20 phút.

Ô tô và xe đạp gặp nhau lúc 7 giờ 20 phút.

( Chú ý: Bài toán có thể giải theo cách coi đoạn đường AB là đơn vị quy ước 
[image: image294.wmf](
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Thì 
[image: image295.wmf]1212
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 (giờ) , Bạn đọc tự giải.

11.14. Gọi 
[image: image297.wmf]12
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 là vận tốc; 
[image: image298.wmf]12
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là thời gian đi; 
[image: image299.wmf]12
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 là quãng đường đi được của xe máy thứ nhất và xe máy thứ hai từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Ta có: 
[image: image300.wmf]12
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Ta có 
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[image: image305.wmf](

)

1

45

skm

Þ=

 và 
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11.15. Vận tốc trôi của bèo chính là vận tốc dòng nước bằng 
[image: image307.wmf]9:33
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(km/giờ). Gọi x km là quãng đường ca nô ngược dòng 
[image: image308.wmf](
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. Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là 30 + 3 = 33 (km/h); Vận tốc ca nô khi ngược dòng là 30 – 3 = 27 (km/h). Cùng một thời gian thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Do đó ta có 
[image: image309.wmf](
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11.16. Nửa quãng đường AB dài 50km; Vận tốc ô tô khách 750m/phút = 45km/giờ. Vận tốc ô tô tải là 70 : 2 = 35 (km/giờ).

[image: image1.wmf]ykx
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a) Gọi quãng đường ô tô khách và ô tô tải đã đi là 
[image: image310.wmf]1

s

 và 
[image: image311.wmf]2

s

 và t là thời gian mỗi xe đã đi. Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc do đó: 
[image: image312.wmf]12
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Ta có: 
[image: image313.wmf]5050315031503503
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Vậy thời điểm mà ô tô tải cách M một khoảng gấp ba khoảng cách từ ô tô khách đến M là 8 giờ + 1 giờ = 9 giờ (sáng).

b) Thời gian ô tô khách đi tiếp đến B là: 
[image: image314.wmf](
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11.17. Gọi x là số sản phẩm tổ hai làm; y là số sản phẩm tổ ba làm 
[image: image315.wmf](
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. Tổ một có 12 người làm 9 ngày được 12.9 = 108 ngày công. Tổ hai có 18 người làm 8 ngày được 18.8 = 144 ngày công. Tổ ba có 10 người làm 4 ngày được 10.4 = 40 ngày công. Cùng năng suất lao động thì số sản phẩm làm được tỷ lệ thuận với số ngày công.
Do đó: 
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11.18. Gọi bốn phần của A là 
[image: image318.wmf](

)

;;;;;;0

xyztxyzt

>


thì 
[image: image319.wmf]Axyzt
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Vậy 
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[image: image324.wmf]60809096326.

A

=+++=


11.19*. Gọi số kg đường bốn túi lúc đầu lần lượt là:
[image: image325.wmf](
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Sau khi lấy đi lần thứ nhất thì số kg đường mỗi túi còn lại lần lượt là 
[image: image326.wmf];;;
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 và tổng số kg đường còn lại của 4 túi là 
[image: image327.wmf](
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Sau khi lấy đi lần thứ hai thì số kg đường mỗi túi còn lại lần lượt là: 
[image: image328.wmf]4321
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Ta có: 
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Suy ra 
[image: image330.wmf]75;80;90;120.
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Số kg đường mỗi túi lúc đầu là:

+ Túi thứ nhất: 
[image: image331.wmf](
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+ Túi thứ hai: 
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+ Túi thứ ba: 
[image: image333.wmf](
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+ Túi thứ tư: 
[image: image334.wmf](
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11.20.

a) Ta có: 
[image: image335.wmf]200920102011211
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Với ba tỉ số bằng nhau, lập phương tỉ số thứ nhất sẽ bằng bình phương tỉ số thứ hai nhân với tỷ số thứ ba nên:
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b) 
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Từ (1) và (2) 
[image: image340.wmf](

)

52

0.

2012.2.200913.20102011

zz

z

Þ=Þ=

+


Ta suy ra 
[image: image341.wmf]0.
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